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OUTDOOR LIGHTING

Decorative Lamp
Decorative Lamp Pole

Garden lamp
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Factory: Phuoc Binh Industrial Park, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

North: No 1146, Nguyen Khoai Street, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel: 024 3719 1896       Fax: 024 3719 1848

South: No 35/2 D5 Street, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 028 7300 0650       Fax: 028  7300 0726

Email: contact@slig.vn          

Website: www.chieusangviet.com  -  www.chieusangdothi.com.vn



ĐÈN SỬ DỤNG CHO CỘT TRANG TRÍ

Model: SV2C 10JClass I IP 66Model: SV2B 10JIP 65Class II

H
= 760 m

m

D= 520 mm

Model: SV2A 10JIP 65   Class II

H
= 536 m

m

D= 506 mm
Ø 27

H
= 620 m

m

D= 620 mm

Model: SV3A Model: SV3D Model: SV3EModel: SV3CModel: SV3B
6JIP 65Class II

Ø 60
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H
= 500 m

m

D= 400 mm

Ø 60

H
= 500 m

m

D= 650 mm

Ø 60

H
= 500 m

m

D= 400 mm

Ø 60

H
= 500 m

m

D= 650 mm

Ø 60

H
= 520 m

m

D= 610 mm

Ø 60

H
= 520 m

m

D= 610 mm

Ø 60

10JIP 65Class II

Model: SV1C-T Model: SV1C-S
10JIP 65Class II

Model: SV1D-T Model: SV1D-S

Factory: Phuoc Binh Industrial Park, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

LotusDiamondGlobe

MagnoliaViolet

Peony

Lavender Lily
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H
= 440 m

m

Ø 60

D= 610 mm

H
= 440 m

m

Ø 60

D= 610 mm

Savila

10JIP 65Class II

Model: SV1A-T Model: SV1A-S

10JIP 65Class II

Model: SV1B-T Model: SV1B-S



Model: SV6Model: SV5 10JIP 65Class II

Ø 60Ø 60

Model: SV7 10JIP 66Class II

Model: SV4

D= 560 - 810 mm H
= 420 - 520 m

m

Ø 76

10JIP 66Class I

Model: SV10 10JIP 65Class IIModel: SV8 10JIP 66Class II

Model: SV11 10JIP 66Class II Model: SV12 10JIP 66Class II

Model: SV14 10JIP 66Class II Model: SV16 10JIP 66Class II

Model: SV9 10JIP 66Class II

Model: SV3F-T Model: SV3F-S
10JIP 65Class II

40
0

4

40
0

10JIP 66Class I

Class II 10JIP 66

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C02

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ C03

245

300

ĐẾ CỘT (BASE PLATE)

Khung móng M16
245x245x3 thanh

2500-3000m
m

2500-3000m
m

C02/SV9 C02/CH3/SV3-4

2500-3000m
m

500m
m

410m
m

600 m
m

C02/SV1C

750 mm

2500-3000m
m

C02/CH3/SV3-4

600 m
m

750 mm

2500-3000m
m

C02/SV1D

550m
m

235

190

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

Mặt cắt thân cột
Section of the post

D76

Khung móng M16, 190x190x4 thanh

CHÚ THÍCH:

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11-13

Cột thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện

Cột đèn trang trí đế gang C02

Cột đế nhôm, gang đúc C03

Cột  thân nhôm hợp kim đúc áp lực

Cột đế gang đúc C05 (C05A + C05B)

Cột đế gang đúc C06

Cột đế gang đúc C07

Cột đế gang đúc C08

Cột đế nhôm, thân nhôm đúc áp lực

Cột đế gang sư tử C10

Cột nhôm đúc C11, C12, C13

C03/SV1BC03/SV1DC03/SV3A

400m
m

500m
m

520m
m

2500-3000m
m

2500-3000m
m

2500-3000m
m

Ví dụ: C06/CH6/SV3-4/Lamp; C01/SV2-2/20/Lamp

Loại cột
Loại đèn

Số lượng đèn
Loại chùm đèn

Chủng loại

cột

Nguồn sáng, công suất

(Compact, led, sodium,

metal halide....)

C06
(C01)

CH6
(--)

SV3-4
(SV2-2)

(--)
20 Lamp

Ghép cột

Chọn đế cột (C05, C06...)

Chọn thân cột (thân sắt, gang, nhôm đúc áp lực...)

Chọn chùm (CH1, CH2...)

Chọn đèn (SV1, SV2...)

Chọn nguồn sáng, công suất (Compact, sodium, led...)
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D= 440mm

H
 = 990m

m
 

590

670
790

550

810

530

710

620

Model: SV13 10JIP 66Class II

Model: SV18 10JIP 66Class II

540

438

Saomai

Fern Cactus Clover

Gladiolus Garlic

HalongTulipCrescent

Crown

EyesCylinder

Queen Pillars

80
0

500

H
= 410 m

m

D= 420 mm

D
= 1050 m

m

D= 550 mm

H
=  400 m

m

D= 200 mm

Tel:www.chieusangviet.com   (84-24) 3719 1896

Night wake up, time challenge

ĐÈN SỬ DỤNG CHO CỘT TRANG TRÍ ĐÈN SỬ DỤNG CHO CỘT TRANG TRÍ



CỘT ĐÈN TRANG TRÍ  C04 + C05
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CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C05

C05B/SV1B

3700m
m

550m
m

Khung móng M16
340x340x500

Đế cột C05B(Base plate)
340

48
0 340

Khung móng M16
200x200x500

Đế cột C05A(Base plate)
200

30
0 200

C05B/CH8/SV9-4

3700m
m

C05B/CH11/SV3-4

3700m
m

1090m
m

620m
m

970mm 1064mm

C05A/CH8/SV3-4

3200m
m

1090m
m

970mm

C05B/CH9/SV2-2

3700m
m

1120m
m

1200mm

C05B/CH6/SV3-4 C05B/CH2/SV3-4

3700m
m

3700m
m

1150m
m

11250m
m

1064mm 1064mm

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ THÂN NHÔM C04

C04/CH1/SV3-2

3500 - 4000m
m

1080mm

C04/CH5/SV3-13

1080mm

C04/CH1/SV3-4

3500 - 4000m
m

C04/CH5/SV1-2

3500 - 4000m
m

635mm

4940m
m

240

300

Đế cột
Base plate

Night wake up, time challenge

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ C06 + C07
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CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C06

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C07

Mặt cắt thân cột
Section of the post

Đế cột
Base plate

Khung bu lông móng
Anchoring Rods

4 - M16 x 500

26
0

260

Ø 370

Chiếu sáng Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân 
Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ

600mm 800mm 920mm

C07/SV6 C07/CH9/SV2-1 C07/CH6/SV3-4 C07/CH2/SV3-4

C07/CH8/SV9-4 C07/CH5/SV1-2 C07/CH11/SV9-3

3200m

3200m

3200m

3200m

3200m

3200m

3200m

C07/CH9/SV2-2

3200m

1050m
m

1120m
m

860m
m

1090m
m

620m
m

1120m
m

1200mm1064mm

550m
m

970mm 635mm

1130m
m 26

0

260
Ø 440

Đế cột
Base plate

600mm

C06/SV2

3200m
m

C06/CH9/SV2-1

3200m
m

C06/CH6/SV3-4

3200m
m

C06/CH2/SV3-4

3200m
m

1120m
m

760m
m

860m
m

1130m
m

800mm 920mm

970mm 1200mm635mm 1064mm

C06/CH8/SV9-4

3200m
m

C06/CH9/SV2-2

3200m
m

C06/CH5/SV1-2
3200m

m
C06/CH11/SV3-4

3200m
m

1090m
m

550m
m

620m
m

1120m
m



CỘT ĐÈN TRANG TRÍ C08 + C09
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CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C08

C08/SV1B C08/CH9/SV2-1

C08/CH8/SV9-4

3400m
m

500m
m

 

1120m
m

600mm 800mm 920mm

1090m
m

620m
m

3400m
m

3400m
m

C08/CH2/SV3-4

1130m
m

1120m
m

1200mm970mm 1064mm

3400m
m

C08/CH9/SV3-2

3400m
m

635mm

C08/CH5/SV1-2

420m
m

3400m
m

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ NHÔM C09

C09/CH1/SV3-1

3700m
m

C09/CH12/SV3-4

4000m
m

C09/CH5/SV1-2

3500m
m

 

Mặt cắt thân cột
Section of the post

Đế cột
Base plate

24
0

240

Ø 400

Đế cột
Base plate

240

Ø
 3

70 240

C08/CH6/SV3-4

860m
m

3400m
m

C08/CH11/SV3-3

3400m
m

D108

635mm

1080mm

C09/CH12/SV1-4 C09/CH1/SV1-2C09/SV1

3700m
m

4000m
m

3700m
m

520m
m

550m
m

 

Night wake up, time challenge

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ C10 + C11
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CỘT ĐÈN TRANG TRÍ ĐẾ GANG C10

550mm

10
50

m
m

39
00

m
m

39
00

m
m

600mm

11
20

m
m

39
00

m
m

1064mm

11
50

m
m

39
00

m
m

10
90

m
m

62
0m

m

1064mm

39
00

m
m

39
00

m
m

62
0m

m

1064mm970mm

39
00

m
m

12
00

m
m

1200mm

39
00

m
m

1064mm

12
50

m
m

C10/SV6 C10/CH9/SV2-1 C10/CH6/SV3-4 C10/CH2/SV3-4

C10/CH8/SV9-4 C10/CH11/SV3-4 C10/CH11/SV3-4 C10/CH9/SV2-2

350

460

Đế cột
Base plate

34
02

C11/ SV10/ 1 C11/ SV10/ SV11

C11/ SV8/ 4 C11/ SV10/ SV11

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ NHÔM ĐÚC C11



Night wake up, time challenge

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ  THÂN SẮT C01
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40
00

C01/SV1-2/8

40
00

C01/SV2-2/7 C01/SV2-1/9

40
00

C01/SV1-1/9

40
00

C01/SV1-2/10 C01/SV3-2/11

35
00

C01/SV1-2/12

30
00

C01/SV3-2/13

38
00

40
00

C01/SV4-1/14 C01/SV9-9/15

3250

5000

C01/SV5-2/M4 C01/SV5-2/M5 C01/SV5-2/M6

35
00

 /
 4

00
0

35
00

 /
 4

00
0

35
00

 /
 4

00
0

40
00

C01/SV2-2/3

40
00

C01/SV1-2/2C01/SV1-1/1

32
00

C13/SV8-4C12/SV8-4

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ THÂN NHÔM C12-C13/ THÂN SẮT C01
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40
00

C01/SV1-2/4

40
00

C01/SV1-2/5 C01/SV2c-1/6

40
00

C01/SV9-2/M1

42
00

C01/SV2-2/M3

48
00

C01/SV9-5/M2

48
16

35
12

23
58

11
54

460

100

70

19
90

76
0

27
50

502

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ NHÔM ĐÚC C12-C13

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ THÂN SẮT C01

22
0

220

Ø 330

26
0

260

Ø 440

100



C01/SV3-2/28

35
00

C01/SV3-2/29

35
00

C01/SV3-2/23

35
00

C01/SV3-2/22

35
00

40
00

C01/SV1-2/18

3500

C01/SV2c-1/19
37

00

C01/SV2-2/20

40
00

C01/SV2-1/21

C01/SV3-2/27

35
00

C01/SV1-2/25

35
00

C01/SV3-2/24

35
00

C01/SV2-1/26

35
00

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ  THÂN SẮT C01
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C01/SV3-3/16

35
00

C01/SV9-3/17
35

00

13

C01/SV3-2/30

34
50

32
00

C01/SV1-1/33

C01/SV3-3/M8

35
00

C01/SV9-2/M9

35
00

C01/SV3-3/31 C01/SV3-2/32

40
00

24
50

35
00

Night wake up, time challenge

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ  THÂN SẮT C01
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C01/SV2-2/M7

40
00

C01/SV2-1/M10

40
00



Night wake up, time challenge

ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ QUẢNG TRƯỜNG, ĐẠI LỘ, GIAO LỘ...

C01/SV3-9/QT

80
00

 - 
12

00
0m

m

CỘT ĐÈN SỬ DỤNG CHO KHÔNG GIAN ĐẶC BIỆT 

ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN

60
00

 - 
80

00
m

m

60
00

 - 
80

00
m

m

60
00

 - 
80

00
m

m

1300 2500

60
00

 - 
80

00
m

m

C01/SV5-2/DB1 C01/SV5-2/DB2

C01/SV5-1/DB3 C01/SV5-4/DB4

CỘT ĐÈN TRANG TRÍ CHO KHÔNG GIAN ĐẶC BIỆT
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Model: SG01
H=250 =200

Model: SG02
H=250 =200

Model: SG03
H=250 =200Basil Azalea Ambrosia

Model: SC11 Model: SC12 Model: SC13
H=800 = 330 H=320 =170H= 600 W= 210

Linda Acorn Sontinh

Model: SC01
H=600 = 170

Orchid

Model: SC04
H=800 = 108

Moss

Model: SC07
H=600 = 160

Pine

Model: SC02
H=600 = 108

Palm

Model: SC05
H=650 = 108

Lemon

Model: SC08Daisy

Model: SC03
H=600 = 120

Zinnia

Model: SC06
H=650 = 108

Chamomile

Model: SC09Comet
H=800 = 160 H=1000 = 160


